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ĐỀ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT SỐ 1  
 

Họ và tên:...................................................................Lớp....................... 

ĐỌC HIỂU :  Đọc thầm bài văn sau: 

CHÚ TRỐNG CHOAI 

         - Kéc! Kè! Ke! e...e! 

         Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai 

đấy. Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi ở góc sân kia kìa. Bây giờ  đuôi chú đã 

có dáng cong cong chứ không thẳng đuồn đuột như hồi còn nhỏ nữa. Bộ cánh cũng 

có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cứng cáp, nhưng cũng đủ sức giúp chú phóc 

một cái nhảy tót lên đống củi gọn gàng hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phóc lên 

đứng ở cành chanh, dù mới chỉ ở cành thấp thôi, lũ Gà Chiếp em út lại kháo nhỏ với 

nhau: “ Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!” tỏ vẻ thán phục lắm. 

        Rõ ràng Trống Choai của chúng ta đã hết tuổi bé bỏng thơ ngây. Chú chẳng còn 

phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. Chú lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày nom chú một 

phổng phao, hoạt bát hơn. 

                                                                                               (Hải Hồ) 

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1. Tác giả tả những bộ phận nào của chú gà Trống Choai? 

a. mào, cánh  b. đôi chân, đuôi           c. đuôi, cánh 

2. Tác giả tả hình dáng Trống Choai bây giờ khác hồi còn nhỏ ở những điểm nào? 

a. Đuôi đã có dáng cong cong. Cái mào của Trống Choai to hơn trước. 

b. Đuôi Trống Choai đã có dáng cong cong chứ không thẳng đuồn đuột như trước, bộ 

cánh cũng có duyên lắm rồi. 

c. Đôi cánh đã có duyên. Cái mỏ của Trống Choai cứng hơn trước. 

3.Những câu văn nào cho biết chú Trống Choai lớn rất nhanh? 

a. Chú chẳng còn phải quẩn quanh chân mẹ nữa rồi. 

b. Chú lớn nhanh như thổi. 

c. Mỗi ngày nom chú một phổng phao, hoạt bát hơn. 

4. Những từ ngữ: phóc một cái, nhảy tót lên, phóc lên nói lên điều gì về Trống 

Choai? 
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a. Trống Choai có thân hình to lớn. 

b. Trống Choai khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. 

c. Trống Choai đã hết tuổi bé bỏng và thơ ngây. 

5. Chú Trống Choai có những điểm nào đáng yêu? 

a. Cái đuôi cong cong mềm mại, bộ cánh duyên dáng. 

b. Dáng điệu khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tiếng gáy dõng dạc. 

c. Có dáng điệu ngất ngưởng, đuôi thẳng đuồn đuột. 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 

1. Những từ nào gợi tả tiếng gáy của các loại gà trống ? 

a. ò ó o b. Cúc cù cu  c. Cục ta cục tác  d. Kéc kè ke e e 

2. Từ ngữ nào không chỉ gà: 

     a. gà ác b. gà chọi  

c. gà giò d. gà bài  

3. Câu sau thuộc kiểu câu gì? 

Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. 

a. Ai làm gì? b. Ai là gì? c. Ai thế nào? 

4. Bộ phận nào trong câu : « Chú Trống Choai lớn nhanh như thổi » trả lời cho câu hỏi : 

Chú Trống Choai thế nào? 

 a. lớn nhanh 

 b. như thổi 

 c. lớn nhanh như thổi 

LUYỆN VIẾT : 

1. Em hãy viết một câu theo mẫu Ai – là gì ? nói về chú Trống Choai trong bài ? 
                
                
                
                
                
                
                
                

2. Em cần phải làm gì để chăm sóc các chú gà đáng yêu? 
                
                
                
                
                
                
                
                

 

LUYỆN ĐỌC LƯU LOÁT BÀI ĐỌC TRÊN  
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ĐỀ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT SỐ 2 

Bài 1:Đọc thầm văn bản sau: 

Nắng 

     Nắng lên cao theo bố 

     Xây thẳng mạch tường vôi 

     Lại trải vàng sân phơi 

     Hong thóc khô cho mẹ. 

     Nắng chạy nhanh lắm nhé 

     Chẳng ai đuổi kịp đâu 

     Thoắt đã về vườn rau 

     Soi cho ông nhặt cỏ 

     Rồi xuyên qua cửa sổ 

     Nắng giúp bà xâu kim. 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu : 

Câu 1: Bài thơ nói đến mấy người thân của bạn nhỏ? 

A. Hai người thân 

B. Ba người thân 

C. Bốn người thân 

Câu 2: Cha bạn làm nghề gì? 

A. Thợ xây 

B. Thợ gạch 

C. Thợ quét vôi 

Câu 3: Nắng đã giúp người thân bạn nhỏ làm những việc gì? 

A. Quét vôi, quạt thóc, trồng xây. 

B. Lên cao, quét sân phơi, chạy  nhanh. 

C. Xây tường, hong khô thóc, nhặt cỏ, xâu kim. 

Câu 4: Câu nào sau đây thuộc mẫu câu Ai là gì? 

A. Nắng chạy nhanh không ai đuổi kịp. 

B. Nắng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ. 

C. Nắng là ánh sáng của mặt trời. 

Câu 5: Trong ba dòng thơ: 

“Soi cho ông nhặt cỏ 

     Rồi xuyên qua cửa sổ 
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     Nắng giúp bà xâu kim.” 

Có … từ chỉ hoạt động – trạng thái. Đó là các từ: 

 .................................................................................................................................................. 

Câu 6: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp vào từng ô trống: 

 Nắng đáng yêu      ngoan ngoãn nên nắng được mọi người thương yêu      quý mến 

Câu 7: Nắng có đặc điểm gì đáng yêu? Viết một câu theo mẫu Ai – thế nào về 

“Nắng”  trong bài? 
                
                
                
                
                
                
                
                

Câu 8: Nắng đã biết làm nhiều việc giúp đỡ bố, mẹ, ông, bà. Em đã làm được 

những việc gì giúp đỡ bố, mẹ, ông, bà? Hãy viết câu trả lời của em. 
                
                
                
                
                
                
                
                

Bài 2 : Điền tên mùa thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: 

a) ……………….về làm cho hoa đua nở, chim chóc hót vang. 

b) ………………….. nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường. 

c) Tiếng vê kêu rộn rã, hoa phượng thắp đỏ sân trường, ấy là…………………đã đến. 

d) …………………….. cây cối ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc. 

Bài 3: Gạch dưới các từ ngữ liên quan đến mùa xuân trong đoạn thơ dưới đây: 

 Một ngày kia, ngày kia 

 Én bay về khắp ngả… 

 Đất trời đầy mưa bụi 

 Gọi mầm cỏ bật lên 

 Bàng xòe những lá non 

 Xoan rắc hoa tím ngắt  

 Đậu nảy mầm ngơ ngác 

 Nhìn hoa gạo đỏ cành… 

 

LUYỆN ĐỌC THUỘC LÒNG  BÀI "NẮNG"  
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ĐỀ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT SỐ 3 

Bài 1:Đọc thầm văn bản sau: 

Quê hương 

Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu 

mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lí tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo 

kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa  trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Thảo sinh ra và lớn lên ở 

đây. Nơi thơm hương cánh đồng lúa chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra 

sàng sảy, nơi nâng cánh diều tuổi thơ của Thảo bay lên cao, cao mãi. 

 Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái 

Tí, nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt 

châu chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. Đom 

đóm ở quê thật nhiều, trông cứ như những ngọn đèn nhỏ bay trong đêm. Màn đêm giống 

như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu nhiều kim tuyến lấp lánh. 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu : 

Câu 1: Quê Thảo ở vùng nào? 

A. Vùng  thành phố. 

B. Vùng  nông  thôn. 

C. Vùng  núi 

Câu 2: Thảo yêu những gì ở quê hương mình? 

A. Mái nhà tranh, giàn hoa thiên lý. 

B. Tiếng võng, những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. 

C. Cả hai ý trên. 

Câu 3: Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê nhà? 

A. Đi chăn trâu, bắt châu chấu, cào cào, ra đình chơi và xem đom đóm bay. 

B. Thả diều, chăn trâu, cắt cỏ, bắt châu chấu. 

C. Ra đình chơi, xem đom đóm bay, chăn trâu, cắt cỏ. 

Câu 4 : Câu « Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. » thuộc kiểu câu nào ? 

A. Ai -  là gì ?   B. Ai – làm gì ?   C. Ai  - thế nào ? 
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Câu 5 : Đặt câu hỏi cho bộ phận  in  đậm trong câu sau : 

Mỗi sáng,  Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí. 

 .................................................................................................................................................. 

Câu 6 : Tình cảm của bạn Thảo trong bài đối với quê hương như thế nào ? 
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Câu 7 : Quê em ở đâu? Hãy viết một câu giới thiệu về quê em. 
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Bài 2: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm than thích hợp vào từng ô trống : 

a) Ôi chao, con bướm mới đẹp làm sao 

b) Cún biết trông nhà và đuổi bọn chuột nhắt 

c) Cậu chơi bóng bàn giỏi quá 

Bài 3: Những thành ngữ, tục những nào nói về thời tiết? 

a) Non xanh nước biếc. 

b) Mưa thuận gió hòa. 

c) Chớp bể mưa nguồn. 

d) Đất lành chim đậu. 

e) Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa. 

g) Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. 

Bài 4: Tìm từ thích hợp trong các từ sau ( mưa phùn, mưa bóng mây, mưa đá)  

điền vào chỗ chấm: 

a) Mưa ngắn và thưa hạt do một đám mây nhỏ đưa đến, một thoáng rồi lại tạnh ngay, gọi 

là………………….............. 

b) Mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày, thường trên một diện tích rộng, gọi là …………...... 

c) Mưa có hạt đông cứng lại thành nước đá, gọi là ……………………..................... 

 

LUYỆN ĐỌC LƯU LOÁT BÀI ĐỌC TRÊN  
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